
LỚP

THỨ

1 13H00 - 13H45 SHCN SHCN SHCN Văn - C. Hương SHCN

2 13H45 - 14H30 Toán - C. An Lý - C.Trân Văn - C. Liễu Văn - C. Hương Hóa - C.M Thủy

3 14H45- 15H30 Toán - C. An Lý - C.Trân Văn - C. Liễu Hóa - C.M Thủy Văn - C. Hương

4 15H30 - 16H15 Văn - C. Liễu Toán - C. An Lý - C.Trân Hóa - C.M Thủy Văn - C. Hương

5 16H15- 17H00 Văn - C. Liễu Toán - C. An Lý - C.Trân Hóa - C.M Thủy Văn - C. Hương

1 13H00 - 13H45 Văn - C. Liễu Hóa - T.Phố Toán - T. Tuân Địa - T.Cường Sinh - C. Yến

2 13H45 - 14H30 Văn - C. Liễu Hóa - T.Phố Toán - T. Tuân Địa - T.Cường Sinh - C. Yến

3 14H45- 15H30 Hóa - T.Phố Văn - C. Liễu Toán - T. Tuân SHCN Địa - T.Cường

4 15H30 - 16H15 Hóa - T.Phố Văn - C. Liễu Sinh - C. Yến Địa - T.Cường

5 16H15- 17H00 Hóa - T.Phố Sinh - C. Yến Toán - T. Tuân

1 13H00 - 13H45 Sử - C. Loan Toán - C. An Hóa - T.Phố Văn - C. Hương Sử - C.P Thủy

2 13H45 - 14H30 Sử - C. Loan Toán - C. An Hóa - T.Phố Văn - C. Hương Sử - C.P Thủy

3 14H45- 15H30 Toán - C. An Sử - C. Loan Hóa - T.Phố Sử - C.P Thủy Văn - C. Hương

4 15H30 - 16H15 Toán - C. An Sử - C. Loan Toán - T. Tuân Sử - C.P Thủy Lý - C.Duyên

5 16H15- 17H00 Toán - C. An Hóa - T.Phố Toán - T. Tuân Lý - C. Duyên
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THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 7 MÔN LỚP 11 BUỔI CHIỀU 

NĂM HỌC 2022 - 2023

                                                                   Áp dụng từ ngày 05/9/2022

TIẾT THỜI GIAN 11V1 11V2 11V3 11V4 11V5

Địa điểm học: 161 - 165 Nguyễn Chí Thanh - P12 - Q5 - TP.Hồ Chí Minh



LỚP

THỨ

HAI

TIẾT THỜI GIAN 11V1 11V2 11V3 11V4 11V5

1 13H00 - 13H45 Lý - C.Trân Văn - C. Liễu Địa - C.Phúc Toán - T. Tuân Hóa - C.M Thủy

2 13H45 - 14H30 Lý - C.Trân Văn - C. Liễu Địa - C.Phúc Toán - T. Tuân Hóa - C.M Thủy

3 14H45- 15H30 Lý - C.Trân Địa - C.Phúc Văn - C. Liễu Toán - T. Tuân

4 15H30 - 16H15 Địa - C.Phúc Lý - C.Trân Văn - C. Liễu Toán - T. Tuân

5 16H15- 17H00 Địa - C.Phúc Lý - C.Trân

1 13H00 - 13H45 Sinh - C. Tiên Toán - C. An Sử - C.P Thủy Lý - C. Duyên Toán - T. Tuân

2 13H45 - 14H30 Sinh - C. Tiên Địa - C.Phúc Sử - C.P Thủy Lý - C. Duyên Toán - T. Tuân

3 14H45- 15H30 Sinh - C. Tiên Sinh - C. Yến Toán - T. Tuân Lý - C. Duyên

4 15H30 - 16H15 Sinh - C. Tiên Sinh - C. Yến Toán - T. Tuân Lý - C. Duyên

5 16H15- 17H00 Toán - T. Tuân

Võ Huỳnh An Ng. Ph Khả Trân Trần Thị Diệu Liễu Ninh Thị Yến Đỗ Kim Minh Thuỷ
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